
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Lê Xá, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC HÀ

0106949535

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

2. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: 
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác;
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;

4661

3. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

4. Khai thác và thu gom than bùn 0892

5. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

6. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

8. Quảng cáo 7310

9. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

10. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

11. Sản xuất mô tô, xe máy 3091

12. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: 
Đại lý;

4610

13. Dịch vụ liên quan đến in 1812

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC 
HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAC HA MINERAL PROCESSING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912841223
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn phân bón;

4669

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

20. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : 
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh;

4752

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;

4759

24. Xây dựng nhà các loại 4100

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321

26. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

27. Phá dỡ 4311

28. Sản xuất than cốc 1910

29. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

30. Xây dựng công trình công ích 4220

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

33. Khai thác và thu gom than cứng 0510(Chính)

34. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

35. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

36. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
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3.900.000.000 VNĐ

37. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;

4772

38. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

39. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các 
cửa hàng chuyên doanh;

4773

40. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

41. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

42. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

43. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết :
- Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng khai khoáng, xây 
dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây diện, và thiết bị khác dung trong mạch 
điện);
Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) ;

4659

44. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

45. Khai thác và thu gom than non 0520

46. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

47. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

48. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

49. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

50. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

51. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ ĐÌNH 
VŨ

H8A, ngõ 28, tổ 22, 
cụm 3, Phường Xuân 
La, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.120.000.000 80,00 012833202

2ĐẶNG VĂN 
KIÊN

Thôn Lê Xá, Xã Đa 
Tốn, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

780.000.000 20,00 011734280

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐỖ ĐÌNH VŨ Nam

27/05/1950 Kinh Việt Nam

012833202
24/11/2005 Công an Hà Nội

H8A, ngõ 28, tổ 22, cụm 3, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
H8A, ngõ 28, tổ 22, cụm 3, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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